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1 ĐL006 Địa lí MAI THI NGỌC ÁNH Kinh 28/05/2009 Đắk Lắk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 7,5

2 GD022 GDCD Hơ LINNIÊ Êđê 02/05/2009 Đắk Lắk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 10 KK

3 GD057 GDCD TRÀN THỊ KIM THƯ Kinh 05/10/2009 Đắk Lắk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 9,25

4 GD067 GDCD PHAN THẢO UYÊN Kinh 11/08/2009 Đắk Lăk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 11,75 Nhì

5 HH024 Hóa học LÊ VŨ DIỆU HÀ Kinh 14/08/2009 Đắk Lắk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 12,25 KK

6 HH040 Hóa học HOÀNG THI PHUƠNG LINH Kinh 11/04/2009 Đắk Lắk Nừ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 12,25 KK

7 HH062 Hóa học CAO THỊ NHƯ QUỲNH Kinh 10/02/2009 Đắk Lắk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 9,65

8 LIO 18 Vật lí Đỗ LỀ DƯƠNG HÂN Kinh 09/09/2009 Đắk Lắk Nừ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 17 Nhì

9 LIO26 Vật lí HOÀNG ĐĂNG KHOA Kinh 01/06/2009 Đắk Lắk Nam THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 14,25 KK

10 LI042 Vật lí NGUYỄN THI THU NGÂN Kinh 24/02/2009 Đắk Lắk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M’gar 18 Nhất

11 LS017 Lịch sử H HẠNH NIÊ Êđê 04/07/2009 Đắk Lắk Nừ THCS Lưomg Thế Vinh Huyện Cư M’gar 11,75 Ba

12 LS039 Lịch sử LÊ THIỆN NHÂN Kinh 14/07/2009 Đắk Lắk Nam THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 12,75 Nhì

13 LS051 Lịch sử H RÊBÊKA AYƯN Êđê 28/05/2009 Đăk Lắk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 9 KK

14 LS066 Lịch sử NGUYỄN THI BẢO TRÂN Kinh 16/12/2009 Đắk Lắk Nừ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 11,5 Ba

15 NV013 Ngừ văn ĐẶNG NGỌC HÀ Kinh 03/02/2009 Đắk Lắk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 10,5 KK

16 TAO 12 Tiếng Anh NGUYỄN PHƯƠNG THIỀU ANH Kinh 04/06/2009 Đắk Lắk Nừ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 12,9 Ba

17 TA039 Tiếng Anh LÊ NGỌC YẾN LINH Kinh 13/02/2009 Đắk Lắk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 11,3 KK

18 TA049 Tiếng Anh VƯƠNG THANH NGÂN Kinh 12/09/2009 Đắk Lắk Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 12 Ba

19 TH037 Tin học ĐẶNG TRỌNG PHƯỚC Kinh 19/05/2009 Đắk Lắk Nam THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 12,13 KK

20 TH043 Tin học HÔ THỊ CẦM VẦN Kinh 22/08/2009 Quàng Nam Nữ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 2,75

21 T0003 Toán NGÔ ĐẶNG CHÂU ANH Kinh 09/08/2009 Đắk Lắk Nừ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 4

22 TOO 19 Toán NGUYỄN TẤT ANH ĐỨC Kinh 26/09/2009 Đắk Lắk Nam THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 14 Nhì

23 TO038 Toán BÙI THỊ MAI LINH Kinh 29/05/2009 Đăk Lắk Nừ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 11,5 Ba

24 TO046 Toán TRÂN THẢO MY Kinh 19/05/2009 Đắk Lắk Nừ THCS Lương Thế Vinh Huyện Cư M'gar 10,5 Ba
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